
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
THƯ VIỆN

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Ký hiệu 
MTCL Nội dung MTCL Chỉ số đo Tần suất đo Người thực hiện Kết quả dự kiến

Tiến độ thực hiện

Tháng 09/2022 Tháng 10/2022 Tháng 11/2022 Tháng 12/2022 Tháng 01/2023 Tháng 02/2023

Kế 
hoạch Thực tế Kế 

hoạch
Thực 

tế
Kế 

hoạch Thực tế Kế 
hoạch Thực tế Kế 

hoạch Thực tế Kế 
hoạch Thực tế

MT 1: Đạt 70% Số lượng sinh viên năm 01 tham gia tập huấn Hướng dẫn sử dụng Thư viện.

MT1.1 Lập kế hoạch Tập huấn hướng dẫn sử 
dụng Thư viện Bảng kế hoạch 1 lần/ năm Tổ Phục vụ 70% SV năm 1 tham gia tập 

huấn ( Tổng số : 4.866)
1 0 0

MT1.2 Tổ chức Tập huấn hướng dẫn sử dụng 
Thư viện Số lượng lớp tập huấn Cả năm Tổ Phục vụ 70 lớp tập huấn - 64 1 1 0 1

MT1.3 Tổng hợp kết quả Số lượng SV hoàn 
thành Cả năm Tổ Phục vụ 3.406 sinh viên hoàn thành 

lớp tập huấn
- 2.908 72 48 0 57

MT1.4 Báo cáo Báo cáo Hàng tháng Tổ Phục vụ Báo cáo tháng 1 1 1 1 0 1

MT 2: Hoàn thành 80% chỉ tiêu xuất bản giáo trình mới và giáo trình có sửa chữa bổ sung nội dung theo kế hoạch

MT2.1 Lập kế hoạch xuất bản và dự trù kinh phí Bảng kế hoạch 1 lần/ năm Tổ Giáo trình 14 GT biên soạn
MT2.2 Lập dự toán kinh phí in Bảng dự toán 1 lần/ năm Tổ Giáo trình 80% kinh phí được duyệt 12.071.560 - 13.325.609 15.398.229 0 21469520

MT2.3 Triển khai thực hiện theo kế hoạch được duyệtSố tựa GT đã thực hiện Hàng tháng Tổ Giáo trình 80% số tựa GT được duyệt 1 - 2 3 0 2

MT2.4 Báo cáo kết quả thực hiện Báo cáo Hàng tháng Tổ Giáo trình Báo cáo tháng
MT3: Hoàn thành 80% số tên giáo trình được in và giao đúng  tiến độ đề ra
MT4.1 Lập kế hoạch in theo đơn hàng Bảng kế hoạch Hàng tháng Xưởng in Tiến độ in đạt 80% 1 1 1 1 1 1
MT4.2 Yêu cầu thực tế Số tựa yêu cầu in Hàng tháng Tổ Giáo trình Phiếu báo in 9 11 7 6 8 6
MT4.3 Triển khai thực hiện Số tựa in đúng tiến độ Hàng tháng Xưởng in Phiếu giao 6 9 7 6 3 3
MT4.4 Báo cáo Báo cáo Hàng tháng Xưởng in Báo cáo tháng 1 1 1 1 1 1

66,67% 81,82% 100,00% 100,00% 37,50% 50,00%

Ghi chú:
Thời gian báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện MTCL về Phòng KT&BĐCL (tháng 2 và tháng 8 hàng năm)
Các đơn vị tô màu kế hoạch dự kiến thực hiện MTCL











BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Tiến độ thực hiện

Kết quả 
thực tế

% kết 
quả đạt 

được
Ghi chúTháng 03/2023 Tháng 04/2023 Tháng 05/2023 Tháng 06/2023 Tháng 07/2023 Tháng 08/2023

Kế 
hoạch Thực tế Kế 

hoạch Thực tế Kế 
hoạch Thực tế Kế 

hoạch Thực tế Kế 
hoạch Thực tế Kế 

hoạch Thực tế

MT 1: Đạt 70% Số lượng sinh viên năm 01 tham gia tập huấn Hướng dẫn sử dụng Thư viện.

67 95,71%

3.085 63,40%

MT 2: Hoàn thành 80% chỉ tiêu xuất bản giáo trình mới và giáo trình có sửa chữa bổ sung nội dung theo kế hoạch

KQ thực tế tính từ 
T1-T12/2022 (theo 

năm TC) 
110.601.701 /11 tựa 

( 87,8%)

62.264.918
8 21,43%

MT3: Hoàn thành 80% số tên giáo trình được in và giao đúng  tiến độ đề ra
0 0 0 0 0 0 72,34%
0 0 0 0 0 0 47
0 0 0 0 0 0 34
0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ngày 01 tháng 09 năm 2022
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kí và ghi rõ họ tên)

TRẦN QUANG










